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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích đánh giá tác động của việc bổ sung peptidoglycan kết hợp với lợi 

khuẩn trong thức ăn đến tăng trưởng, tỷ lệ sống, khả năng sử dụng thức ăn và huyết học của cá rô phi vằn. Thức ăn 

cơ bản dành cho cá rô phi được bổ sung peptidoglycan và lợi khuẩn ở các các hàm lượng khác nhau (g/kg thức ăn): 

0; 3 + 3; 5 + 3; 5 + 5; 3 + 5; tương ứng với các nghiệm thức NT1, NT2, NT3, NT4, NT5. Cá rô phi được cho ăn thức 

ăn thí nghiệm trong vòng 4 tuần với tỉ lệ 5% khối lượng cơ thể, lượng thức ăn được ghi chép hàng ngày. Cá được 

cân đo định kỳ để theo dõi tăng trưởng. Sau 4 tuần nuôi, cá được lấy mẫu máu để phân tích các chỉ tiêu huyết học; 

số lượng cá còn lại và khối lượng cá cuối thí nghiệm được sử dụng để xác định tỉ lệ sống và tăng trưởng của cá.  

Kết quả cho thấy việc bổ sung kết hợp lợi khuẩn và peptidoglycan có ảnh hưởng tích cực đến tỉ lệ sống, tăng  

trưởng và khả năng sử dụng thức ăn của cá, trong đó, kết quả tốt nhất thu được ở NT2 có bổ sung 3g peptidoglycan 

+ 3g probiotics trong 1kg thức ăn. 

Từ khóa: Peptidoglycan, cá rô phi vằn, Oreochromis niloticus, probiotic. 

Influence of Dietary Peptidoglycan  
and Probiotics Supplementattion on Growth Performance, Feed Utilization, Survival  

and Hematological Parameters in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) 

ABSTRACT 

The present study was conducted to evaluate the effects of dietary co-supplementation of peptidoglycan and 

probiotics on growth performance, survival, feed utilization, and hematological parameters in Nile tilapia. Commercial 

feed specialized for tilapia were supplemented with peptidoglycan and probiotics at various concentration (g/kg of 

diet): 0; 3 + 3; 5 + 3; 5 + 5; 3 + 5 corresponding to experimental treatments: NT1, NT2, NT3, NT4, NT5. Nile tilapia 

juveniles were fed on the experimental feed for 4 weeks at a ration of 5% body weight; the feed amount was daily 

recorded. During the feeding period, fish were weekly weighed to monitor the fish growth. After a 4-week trial, blood 

samples were collected for hematological analysis; the fish number and weight were used to determine the survival 

rate and fish growth. Results show that the co-supplementation of probiotics and peptidoglycan induced positive 

effects on the fish survival, growth, and feed conversion ratio, in which fish fed 3g peptidoglycan + 3g probiotics 

displayed the best results. 

Keywords: Peptidoglycan, Nile tilapia, Oreochromis niloticus, probiotic. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những nëm gæn đåy, nuöi tr÷ng thủy 

sân (NTTS) được coi là ngành công nghiệp thực 

phèm toàn cæu phát triển nhanh nhçt, đòng vai 

trñ quan trõng trong việc đáp ứng nhu cæu sử 

dụng protein đûng vêt của con người. Vì thế, việc 

tìm ra các giâi pháp nhìm nång cao nëng suçt, 

chçt lượng nuöi các đøi tượng thủy sân bìng cách 

áp dụng các kỹ thuêt hoặc vêt liệu mới ngày càng 

phát triển (Khosravi-Katuli & cs., 2017; Shah & 

Mraz, 2020). Trong đò, việc bù sung chế phèm 
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sinh hõc vào thức ën của cá để câi thiện tëng 

trưởng, khâ nëng sử dụng thức ën và sức khóe cá 

đang ngày càng được khuyến khích. 

Cá rô phi (Oreochromis niloticus) là loài có 

nhiều ưu điểm vượt trûi so với các loài cá nước 

ngõt khác trong sân xuçt cá thðt thể hiện ở tøc 

đû tëng trưởng nhanh, thích ứng với nhiều điều 

kiện möi trường nuöi và được đðnh hướng là 

những đøi tượng xuçt khèu chủ lực. Hiện nay, 

nuôi cá rô phi càng phát triển câ về quy mô và 

diện tích. Việc bù sung các chế phèm sinh hõc 

nhìm nâng cao hiệu quâ nuôi cá rô phi nói riêng 

và đûng vêt thủy sân nòi chung đang là giâi 

pháp được quan tâm nghiên cứu. Peptidoglycan 

là mût thành phæn chính của thành tế bào của 

vi khuèn Gram dương và Gram åm (McDonald 

& cs., 2005). Ứng dụng của hợp chçt này trên 

töm đã được ghi nhên là có ânh hưởng tích cực 

đến sự tëng trưởng và sử dụng chçt dinh dưỡng 

(Pan & cs., 2015), tuy nhiên, chưa cò nghiên cứu 

nào được tiến hành trên cá rö phi. Các tác đûng 

tích cực đến tëng trưởng của lợi khuèn trong 

thức ën cũng được báo cáo trước đò trên cá 

(Hamdan & cs., 2016; Xia & cs., 2020). Ở nước 

ta, các nghiên cứu về việc sử dụng các chủng lợi 

khuèn đã được tiến hành trên đûng vêt thủy sân 

(Huỳnh Trường Giang & cs., 2020; Nguyễn Thð 

Trúc Linh & cs., 2017; Nguyễn Thành Tâm & 

Nguyễn Thð Minh Nguyệt, 2012; Đặng Træn Tú 

Trâm & cs., 2015), tuy nhiên, sự kết hợp sử 

dụng giữa peptidoglycan và probiotics vén chưa 

có kết quâ nào được báo cáo. Do đò, nghiên cứu 

này được thực hiện với mục đích đánh giá ânh 

hưởng của việc bù sung kết hợp giữa các chủng 

lợi khuèn và peptidoglycan trong thức ën lên 

tëng trưởng, tî lệ søng, khâ nëng sử dụng thức 

ën và chî tiêu máu ở cá rô phi vìn.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thức ăn thí nghiệm 

Thức ën cöng nghiệp däng viên (Agrifeed) 

được trûn đều với peptidoglycan và hún hợp lợi 

khuèn (probiotics bao g÷m hún hợp ba chủng 

Bacillus subtilis 4,5 × 1011 CFU/g, 

Saccharomyces cerevisiae 3,4 × 1011 CFU/g, 

Lactobacillus plantarum 3,6 × 1011 CFU/g với tî 

lệ 1:1:1) được sân xuçt täi Công ty TNHH 

Biofloc (Liên Hiệp, Phúc Thõ, Hà Nûi) theo các 

công thức như sau:  

NT1: TĂCN khöng bù sung chế phèm 

NT2: 1kg TĂCN + 3g peptidoglycan +  

3g probiotics 

NT3: 1kg TĂCN + 5g peptidoglycan +  

3g probiotics 

NT4: 1kg TĂCN + 5g peptidoglycan +  

5g probiotics 

NT5: 1kg TĂCN + 3g peptidoglycan +  

5g probiotics 

Theo đò, peptidoglycan (3 × 109 mânh/g sân 

phèm) có däng bût được sân xuçt täi Công ty 

TNHH Biofloc theo phương pháp thủy phân 

bìng enzyme từ vi khuèn Lactobacillus sp. 

(1012 CFU/g) được hòa với nước tinh khiết  

(10ml nước/100g thức ën) theo tî lệ 3g hoặc 5g 

täo däng huyền phù đ÷ng nhçt. Hún dðch sau đò 

được trûn với thức ën cöng nghiệp däng viên 

(Agrifeed) và sçy khô ở nhiệt đû 40C. Ở mức 

nhiệt đû này, vi khuèn và những thành phæn cçu 

täo tế bào của chúng bao g÷m peptidoglycan 

không bð phân hủy (Hao & cs., 2021). Thức ën 

sau đò được hút chân không và bâo quân trong tủ 

länh. Thức ën sau đò được trûn với probiotics 

theo tî lệ 3g hoặc 5 g/kg thức ën. Trước khi trûn 

với thức ën, probiotics ở däng bût cũng được đưa 

vào nước để täo däng hún dðch đ÷ng nhçt. Thức ën 

sau khi được trûn probiotics được ủ ở điều kiện 

phñng trong vñng 15 phút trước khi cho cá ën. 

2.2. Cá thí nghiệm 

Cá rô phi giøng được nhêp về từ Viện Nghiên 

cứu NTTS I (Đình Bâng, Từ Sơn, Bíc Ninh) được 

nuôi thích nghi trong hệ thøng bể ướt täi Khoa 

Thủy sân, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam trong 

vòng hai tuæn. Sau thời gian nuôi thích nghi, các 

cá thể khóe mänh và không có dçu hiệu bệnh 

được lựa chõn để thực hiện thí nghiệm. 

2.3. Bố trí thí nghiệm 

Cá rô phi có khøi lượng trung bình  

55,2 ± 1,4 g/con được chia đều về các bể kính có 
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thể tích thực 250l với mêt đû 25 con/bể, múi 

công thức lặp läi 3 læn. Hệ thøng nuöi được duy 

trì nước chây tuæn hoàn và sục khí liên tục. Cá 

được cho ën thức ën thí nghiệm với tæn suçt  

2 læn/ngày trong vòng bøn tuæn. Lượng thức ën 

được ghi chép hàng ngày. Đðnh kỳ 1 tuæn/læn, 

múi bể thí nghiệm được cân sinh khøi toàn bû bể 

để theo dôi tëng trưởng của cá. Các thông sø môi 

trường như nhiệt đû, pH, oxy hòa tan, NO2 và 

NH3/NH4
+ được theo dôi để kðp thời điều chînh 

phù hợp với cá rô phi. Hệ thøng bể được xiphong 

hàng ngày để loäi bó chçt thâi. 

2.4. Thu và phân tích mẫu 

Méu máu của cá được thu cuøi thí nghiệm 

và được sử dụng để phân tích các chî tiêu huyết 

hõc như bäch cæu tùng sø, h÷ng cæu tùng sø, 

bäch cæu lympho, bäch cæu mono, trung tính và 

hematocrit. Phương pháp trở kháng được sử 

dụng để xác đðnh sø lượng và thể tích các tế bào 

máu. Các méu của múi bể được coi là sø læn lặp 

läi. Quy trình phân tích tự đûng trên máy 

(URIT-3000VET Plus) theo hướng dén của nhà 

sân xuçt. 

2.5. Xử lý số liệu 

Cuøi thí nghiệm nuôi, sø cá còn läi trong 

múi bể nuöi được xác đðnh để tính toán tî lệ søng 

của cá. Khøi lượng của cá và lượng thức ën cá 

tiêu thụ được sử dụng để xác đðnh tøc đû tëng 

trưởng và khâ nëng sử dụng thức ën của cá.  

Các chî tiêu về sinh trưởng của cá được tính 

theo công thức như sau:  

Tøc đû tëng trưởng theo ngày (DWG, 

g/con/ngày) = (FBW – IBW)/T 

Tøc đû tëng trưởng đặc trưng (SGR, 

%/con/ngày) = 100 × (Ln (FBW) – Ln (IBW))/T 

Trong đò, FBW, IBW là khøi lượng cá  

khi bít đæu và kết thúc thí nghiệm, T là sø ngày 

thí nghiệm 

Hệ sø chuyển đùi thức ën (FCR) = Khøi 

lượng thức ën đã sử dụng/Khøi lượng cá  

tëng trõng 

Tëng trõng (WG,%) = 100 × (Khøi lượng cá 

khi kết thúc thí nghiệm – Khøi lượng cá khi bít 

đæu thí nghiệm)/Khøi lượng cá khi bít đæu  

thí nghiệm 

Tî lệ søng (%) = 100 × Sø lượng cá cuøi thí 

nghiệm/Sø lượng cá khi bít đæu thí nghiệm. 

Sø liệu được biểu diễn dưới däng trung bình 

± SD, được xử lý bìng phæn mềm Statistica 

10.0, sử dụng phương pháp phån tích ANOVA 

mût nhân tø và công cụ LSD để so sánh sự khác 

biệt giữa các nghiệm thức với mức P <0,05. 

Trong đò, sø lượng bể nuôi (n = 3) được coi là sø 

læn lặp läi. 

Bảng 1. Thành phần nguyên liệu 

của thức ăn công nghiệp sử dụng trong thí nghiệm (Agrifeed) 

Nguyên liệu  Thành phần 

Năng lượng trao đổi (không nhỏ hơn)  2.800 Kcal/kg 

Protein thô (không nhỏ hơn)  30,0% 

Xơ thô (không nhỏ hơn)  6,0% 

Canxi (trong khoảng)  1,0-2,5% 

Phốt pho tổng hợp (trong khoảng)  1,0-2,0% 

Lysine tổng số (không nhỏ hơn)  1,3% 

Methionine + Cystine (không nhỏ hơn)  0,91% 

Độ ẩm (không lớn hơn)  11,0% 

Ethoxyquin (không lớn hơn)  150ppm 

Hóa chất, kháng sinh  Không có 

Béo tổng số (trong khoảng)  6,0-8,0% 
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3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Tỉ lệ sống của cá 

Sau bøn tuæn nuôi, tî lệ søng của cá ở các 

nhóm thí nghiệm khá cao, dao đûng từ 84,0 đến 

98,7%. Trong đò, tî lệ søng cao nhçt ghi nhên ở 

các nhóm cá ở NT3, NT4 và cao hơn so với đøi 

chứng (P <0,05). Các nghiệm thức bù sung chế 

phèm còn läi (NT2 và NT5), tî lệ søng quan sát 

được cũng khá cao nhưng khöng cò sự sai khác 

với lö đøi chứng (P >0,05). 

Tî lệ søng là mût chî tiêu quan trõng quyết 

đðnh nëng suçt của hệ thøng nuôi, vì thế, tî lệ 

søng là chî tiêu đánh giá hiệu quâ của mô hình 

nuôi phụ thuûc rçt nhiều yếu tø bao g÷m chëm 

sóc, thức ën và quân lý sức khóe cá. Trong thí 

nghiệm này, tî lệ søng cao trên 80% ở tçt câ các 

nghiệm thức thể hiện rìng các điều kiện nuôi 

của hệ thøng thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với 

cá rô phi. Tác giâ Itami & cs. (1998) cũng đã 

chứng minh töm sú ën thức ën bù sung 

peptidoglycan ở tî lệ 0,2 mg/kg thể trõng cao hơn 

đáng kể so với đøi chứng, tuy nhiên, trong hæu 

kết các nghiên cứu còn läi đều chî ra việc bù 

sung đơn lẻ peptidoglycan không có bçt kì ânh 

hưởng nào lên tî lệ søng của cá thí nghiệm 

(Casadei & cs., 2015; Zhang & cs., 2014). Việc bù 

sung đơn lẻ các chủng lợi khuèn cũng được báo 

cáo không có ânh hưởng gì đến tî lệ søng của cá 

rô phi vìn (Hamdan & cs., 2016; Ramos & cs., 

2017; Sutthi & cs., 2018). Trong nghiên cứu này, 

hai công thức kết hợp giữa 5g peptidoglycan và 

3g hoặc 5g probiotics mang läi hiệu quâ trong 

việc câi thiện tî lệ søng so với đøi chứng. 

Peptidoglycan được xem như mût chçt thuûc 

nhòm prebiotic, prebiotic và probiotic được sử 

dụng đơn lẻ hoặc kết hợp (synbiotics) täo ra các 

chçt kích thích hệ thøng miễn dðch, do đò tëng 

cường khâ nëng bâo vệ vêt chủ với các tác nhân 

gây bệnh cũng như tî lệ søng của đûng vêt thủy 

sân (Okey & cs., 2018). Các tác đûng tích cực khi 

kết hợp prebiotic với probiotic đã được báo cáo 

trong các nghiên cứu trước đåy (Li & Gatlin, 

2005; Dehaghani & cs., 2015; Syevidiana & cs., 

2019; Sirbu & cs., 2022) nhưng tî lệ kết hợp là 

bao nhiêu läi là mût giá trð cò ý nghïa ứng dụng 

cao trong thực tiễn. Trong nghiên cứu này, NT3 

(5g peptidoglycan với 3g probiotic/kg thức ën) cò 

tî lệ søng tương đương với NT4 (tî lệ 5g 

peptidoglycan + 5g probiotics/kg thức ën) cò ý 

nghïa trong việc giâm giá thành sân phèm trong 

thực tiễn sân xuçt. 

3.2. Tăng trưởng 

Khøi lượng trung bình của cá được theo dõi 

đðnh kì hàng tuæn và kết quâ được trình bày 

trong hình 2. Khi bít đæu thí nghiệm, khøi lượng 

trung bình của cá không sai khác giữa các lô thí 

nghiệm (P >0,05). Sau mût tuæn nuöi, cá đät kích 

cỡ trung bình khoâng 63g và các lô thí nghiệm 

vén khá tương đ÷ng. Ở thời điểm T2, khøi lượng 

của lô cá ở NT1 thçp hơn so với các lô cá sử dụng 

thức ën bù sung chế phèm và không có sự sai 

khác giữa các nghiệm thức bù sung chế phèm 

(P >0,05). Sau 3 tuæn nuôi, cá ở NT2 có khøi lượng 

trung bình cao nhçt, thçp nhçt ở lö đøi chứng, các 

giá trð trung gian ghi nhên được ở NT3, NT4 và 

NT5. Ở thời điểm cuøi thí nghiệm T4, khøi lượng 

trung bình của cá chia về hai nhóm, nhóm có khøi 

lượng trung bình cao hơn (P <0,05) thuûc về NT2 

và NT3, nhóm còn läi (NT1, NT4, NT5) có khøi 

lượng trung bình khoâng 87 g/con. 

 

Hình 1. Tỉ lệ sống của cá sau 4 tuần nuôi 
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Ghi chú: To: bắt đầu thí nghiệm; T1-T4: Các thời điểm thu mẫu sau 1-4 tuần nuôi. 

Hình 2. Khối lượng trung bình của cá trong thời gian thí nghiệm 

Bảng 1. Tăng trưởng của cá sau 4 tuần thí nghiệm 

 
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Khối lượng bắt đầu (g/con) 54,2
a
 ± 1,6 55,6

a
 ± 1,2 54,6

 a
 ± 1,7 55,8

a
 ± 1,5 55,9

a
 ± 0,4 

Khối lượng kết thúc (g/con) 87,0
a
 ± 3,4 94,2

b
 ± 3,8 93,7

 b
 ± 5,2 87,6

a
 ± 3,5 89,1

a
 ± 6,3 

DWG (g/con/ngày) 1,2
a
 ± 0,1 1,4

b
 ± 0,1 1,4

 ab
 ± 0,2 1,1

ab
 ± 0,1 1,2

ab
 ± 0,2 

SGR (%/ngày) 1,7
a
 ± 0,0 1,9

 b
 ± 0,1 1,9

 ab
 ± 0,3 1,6

ab
 ± 0,1 1,7

ab
 ± 0,3 

WG (%) 60,5
a
 ± 1,7 69,3

b
 ± 4,2 71,9

 ab
 ± 15,2 56,9

ab
 ± 3,4 59,4

ab
 ± 12,3 

Ghi chú: DWG: Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối; SGR: Tốc độ tăng trưởng đặc trưng; WG: Tăng trọng. Các giá 

trị có kí hiệu chữ cái khác nhau thể hiện mức độ sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05).  

Khi quan sát các giá trð về tëng trưởng bao 

g÷m tëng trưởng tuyệt đøi, tëng trưởng đặc 

trưng và tëng trõng, sự sai khác ghi nhên được 

ở NT2 ở tçt câ các chî tiêu đánh giá so với cá sử 

dụng thức ën đøi chứng (Bâng 1, P <0,05). Điều 

này chứng tó việc bù sung peptidoglycan và 

probiotics ở mức 3g múi loäi trên 1kg thức ën 

cho tøc đû tëng trưởng vượt trûi so với nhòm ën 

thức ën khöng bù sung chế phèm. 

Các kết quâ về tác đûng kích thích tëng 

trưởng khi bù sung đơn lẻ peptidoglycan hoặc 

các chủng lợi khuèn trong thức ën đã được báo 

cáo trước đò trên đûng vêt thủy sân (Pan & cs., 

2015; Xia & cs., 2020). Việc kết hợp giữa các 

nhòm prebiotics và probiotics cũng được ghi 

nhên những kết quâ tích cực lên tøc đû tëng 

trưởng của đûng vêt thủy sân (Akhter & cs., 

2015; Munir & cs., 2016; Sîrbu & cs., 2022). Tuy 

nhiên, tî lệ và lượng kết hợp cũng là mût yếu tø 

ânh hưởng đến hiệu quâ sử dụng hai nhóm chế 

phèm sinh hõc này. Tî lệ kết hợp probiotics : 

prebiotics = 1:1 cho kết quâ tëng trưởng tøt nhçt 

ở cá rô phi (Sîrbu & cs., 2022). Trong nghiên cứu 

này, ở NT4 với sự kết hợp 5g peptidoglycan + 5g 

probiotics không sai khác so với NT1 đøi chứng 

cho thçy cũng với tî lệ kết hợp là 1:1 nhưng 

lượng bù sung cao hơn cũng khöng đem läi hiệu 

quâ nång cao tëng trưởng cho cá rô phi. Việc sử 

dụng probiotics ở tî lệ cao có thể mang läi các 

tác đûng tiêu cực đến hệ tiêu hòa đûng vêt thủy 

sân do tiết quá nhiều axit rong quá trình hoät 

đûng của mình. Probiotics kết hợp prebiotics 

được báo cáo cho hiệu quâ tøt nhçt đến hoät 

đûng của lợi khuèn có trong chế phèm (Sîrbu & 

cs., 2022). Tuy vêy, khi lợi khuèn hoät đûng 

mänh mẽ ở tî lệ cao có thể làm thay đùi hệ đệm 

trong đường tiêu hóa và ânh hưởng xçu đến sức 

khóe đường ruût cũng như quá trình hçp thu, từ 

đò kéo theo các tác đûng bçt lợi lên tøc đû tëng 

trưởng của vêt nuôi (Son & cs., 2009; Tuan & 

cs., 2013; Hossain & cs., 2020; Ringø & cs., 

2020). Như vêy, với tî lệ kết hợp 1:1 và lượng bù 
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sung 3g múi loäi trên 1kg thức ën mang läi hiệu 

quâ tøi ưu về tëng trưởng cho cá rô phi sau 4 

tuæn nuôi. 

3.3. Khả năng sử dụng thức ăn 

Tương tự như kết quâ thu được ở chî tiêu tî 

lệ søng và tëng trưởng của cá, hiệu quâ sử dụng 

thức ën ở NT2 cũng thu được giá trð thçp nhçt 

cho thçy hiệu quâ tøt nhçt của lượng và tî lệ chế 

phèm bù sung trong thức ën (3g : 3g) (Hình 3,  

P <0,05). Các tác đûng tích cực của việc hú trợ 

nâng cao khâ nëng sử dụng thức ën khi bù sung 

các chủng lợi khuèn hay peptidoglycan đã được 

báo cáo trước đò trên đûng vêt thủy sân 

(Chauhan & Singh, 2019; Bùi Thð Bích Hìng & 

cs., 2022; Pan & cs., 2015). Việc bù sung kết hợp 

probiotics và prebiotics (synbiotics) trong thức 

ën đang ngày càng được khuyến cáo để mang läi 

hiệu quâ tích cực lên tëng trưởng và khâ nëng 

sử dụng thức ën (Pandey & cs., 2015). Các tác 

đûng tích cực được giâi thích do các chủng lợi 

khuèn trong probiotics tëng cường tiết ra các 

enzyme hú trợ tiêu hóa thức ën và các prebiotics 

hú trợ hoät đûng của các chủng lợi khuèn trong 

đường ruût của đûng vêt (Pandey & cs., 2015). 

Tương đ÷ng với kết quâ về tëng trưởng của cá, 

lô cá sử dụng thức ën bù sung hún hợp lợi khuèn 

và peptidoglycan ở tî lệ 3g:3g thu được kết quâ 

sử dụng thức ën tøt hơn so với đøi chứng cho 

thçy những tác đûng tích cực và cò ý nghïa ứng 

dụng cao trong thực tiễn sân xuçt. 

Có mût điều thú vð là việc sử dụng hún hợp 

lợi khuèn và peptidoglycan mang läi hiệu quâ 

trong việc giâm thiểu hệ sø chuyển hóa thức ën 

nhưng läi không làm ânh hưởng đến hiệu quâ 

thu nhên protein PER (Hình 3, P >0,05). Điều 

này có thể được giâi thích do trong hún hợp lợi 

khuèn bao g÷m ba chủng vi sinh vêt khác nhau, 

trong đò cò hai chủng lợi khuèn hú trợ tiêu hóa 

tinh bût, chçt xơ và chî có mût chủng hú trợ tiêu 

hòa protein; do đò, mặc dù hệ sø chuyển hóa 

thức ën được giâm đi đáng kể ở NT2 nhưng läi 

không quan sát thçy bçt kì sai khác nào ở chî 

tiêu hệ sø thu nhên protein. 

 

Hình 3. Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR)  

và thu nhận protein (PER) của cá sau 4 tuần thí nghiệm 

Bảng 2. Chỉ tiêu tế bào máu của cá sau 4 tuần nuôi thí nghiệm 

Chỉ tiêu phân tích 
Công thức thí nghiệm 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

WBC (×10
9
 TB/ml) 99,2 ± 1,6 100,8 ± 6,4 90,8 ± 3,6 93,5 ± 10,1 101,8 ± 8,9 

RBC (×10
12

 TB/ml) 1,7 ± 0,1 1,8 ± 0,1 1,8 ± 0,1 1,7 ± 0,2 1,8 ± 0,2 

LYM (×10
9
 TB/ml) 35,2 ± 0,3 34,9 ± 0,6 34,3 ± 0,4 34,1 ± 1,3 34,7 ± 0,7 

MID (×10
9
 TB/ml) 34,5 ± 0,4 34,7 ± 1,4 32,1 ± 1,0 32,7 ± 3,0 34,8 ± 2,1 

GRAN (×10
9
 TB/ml) 29,5 ± 1,2 31,3 ± 4,5 24,5 ± 2,6 26,7 ± 5,8 32,3 ± 6,3 

HCT (%) 20,5 ± 2,0 23,0 ± 1,5 22,2 ± 2,6 21,8 ± 2,5 22,2 ± 2,6 

Ghi chú: WBC: Tế bào bạch cầu tổng số; RBC: Tế bào hồng cầu tổng số; LYM: Bạch cầu lympho tổng số;  

MID: Bạch cầu mono tổng số; GRAN: Bạch cầu trung tính tổng số; HCT: Hematocrit. 
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3.4. Chỉ tiêu tế bào máu cá 

Chî tiêu tế bào máu bao g÷m bäch cæu tùng 

sø, h÷ng cæu tùng sø, bäch cæu lympho, bäch cæu 

mono, bäch cæu trung tính và hematocrit  

(20,5-23,0) không bð ânh hưởng bởi thức ën cò 

bù sung chế phèm (Bâng 2, P >0,05). 

Các nghiên cứu trước đåy trên đûng vêt 

thủy sân cũng chứng minh khi bù sung chế 

phèm vi sinh trong thức ën cò khâ nëng kích 

thích các chî tiêu miễn dðch, điều này đến từ sự 

cân bìng hệ vi sinh vêt đường ruût (Cristofori & 

cs., 2021). Ngoài ra, việc bù sung chế phèm đòng 

vai trñ như yếu tø ngoäi lai xâm nhêp và có tác 

dụng kích thích hệ miễn dðch sân sinh ra các 

yếu tø chøng läi sự xuçt hiện của những thành 

phæn lä này (Dalmo & Ingebrigtsen, 1997). Tuy 

nhiên, cơ chế hoät đûng kích thích hệ miễn dðch 

của chế phèm sinh hõc thường liên quan bìng 

cách kích thích các tế bào miễn dðch thành thục 

như tế bào Nk, tế bào tua (DC), và đäi thực bào 

để chúng tiết ra các chçt hóa hõc trung gian 

cytokine hay kích hoät quá trình sân sinh ra các 

kháng thể (Cristofori & cs., 2021). Kết quâ 

tương đ÷ng về chî tiêu tế bào máu cho thçy việc 

bù sung chế phèm sinh hõc không có bçt kì ânh 

hưởng xçu nào đến sức khóe của cá trong điều 

kiện nuöi bình thường. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Từ kết quâ thu được, chúng tôi kết luên 

rìng việc bù sung hún hợp lợi khuèn và 

peptidoglycan có hiệu quâ nâng cao tî lệ søng, 

tëng trưởng, khâ nëng sử dụng thức ën nhưng 

không ânh hưởng đến các chî tiêu huyết hõc của 

cá trong đò, cöng thức tøi ưu là kết hợp 3g 

probiotics và 3g peptidoglycan trong 1kg thức 

ën. Các nghiên cứu tiếp theo cæn cò đánh giá 

hiệu quâ kinh tế khi có bù sung peptidoglycan 

và probiotic để thçy được hiệu quâ sử dụng của 

chế phèm. 
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